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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG

Số:   213/KH-LĐLĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 15  tháng 11 năm 2017


KẾ HOẠCH

Phân bổ đại biểu dự Đại hội

Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI
 - Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Công văn số 1122-CV/TU ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Kế hoạch số 210/KH-LĐLĐ ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI như sau:
I. SỐ LƯỢNG, NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

1. Số lượng đại biểu
Tổng số đại biểu chính thức dự đại hội: 250 người, trong đó:

- Đại biểu là Uỷ viên đương nhiệm Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XV: 28 người (chiếm 11,2%).

- Đại biểu chỉ định: 07 người (chiếm 2,8%).

- Đại biểu phân bổ cho Đại hội công đoàn huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và CĐCS cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: 215 người (chiếm 86%).

2. Nguyên tắc phân bổ đại biểu
2.1. Căn cứ phân bổ đại biểu
- Căn cứ vào số lượng 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh để phân bổ số lượng đại biểu theo nguyên tắc đảm bảo số lượng tối thiểu được bầu.
- Căn cứ vào số lượng đoàn viên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hiện đang quản lý để phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI theo nguyên tắc tính trên số lượng đoàn viên công đoàn. 
2.2. Định mức phân bổ đại biểu

Đại biểu bầu được phân bổ theo định mức tối thiểu cộng với định mức theo số lượng đoàn viên trực tiếp quản lý, như sau:
a. Định mức số lượng tối thiểu được bầu của 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, theo 3 nhóm:

- Nhóm 1 gồm các Liên đoàn Lao động: Huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang; Công đoàn Viên chức được phân bổ 8 đại biểu (6 đơn vị x 8 đại biểu = 48 đại biểu).
- Nhóm 2 gồm các Liên đoàn Lao động: Huyện Lâm Bình, huyện Na Hang; các công đoàn ngành; Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh được phân bổ 5 đại biểu (5 đơn vị x 5 đại biểu = 25 đại biểu).
- Nhóm 3: CĐCS cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được phân bổ 01 đại biểu.

Tổng số phân bổ là 74 đại biểu (48 + 25 + 1).

b. Định mức được bầu theo số lượng đoàn viên trực tiếp quản lý gồm số lượng còn lại là 141 đại biểu (215 - 74 = 141 đại biểu).
- Toàn tỉnh hiện có 39.141 đoàn viên (tính đến 30/6/2017), cách tính như sau: 39.141 đoàn viên / 141 đại biểu = 280 đoàn viên (làm tròn).
Như vậy, cứ 280 đoàn viên thì được phân bổ 01 đại biểu (riêng Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh cứ 570 đoàn viên thì được phân bổ 01 đại biểu).
- Trường hợp sau khi chia còn dư (theo cách làm tròn), thì ưu tiên bổ sung cho đơn vị ít đại biểu do có ít đoàn viên; nếu số dư có số lượng tăng thêm đạt gần 50% số lượng đoàn viên theo định mức trên thì được phân bổ thêm 01 đại biểu.
(Có danh sách phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI kèm theo).

3. Về cơ cấu đại biểu
Căn cứ số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018 để quy định cơ cấu đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI như sau:
- Đại biểu thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp chiếm tỷ lệ không quá 75% so với tổng số đại biểu bầu.

- Đại biểu thuộc khu vực sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ 25% trở lên so với tổng số đại biểu bầu.

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số: Từ 30% trở lên so với tổng số đại biểu bầu.

- Đại biểu là nữ: Từ 30% trở lên so với tổng số đại biểu bầu. 
- Đại biểu là người ngoài Đảng: Khoảng 10% đến 15% so với tổng số đại biểu bầu.
Những đơn vị không có doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp dân lập, tư thục thì ưu tiên cơ cấu đại biểu đoàn viên ưu tú là lao động trực tiếp trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Giáo sư, phó Giáo sư, dân tộc ít người...

(Có danh sách phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu bầu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI kèm theo).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ nguyên tắc nêu trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét số lượng, cơ cấu đoàn viên của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra quyết định phân bổ cụ thể số lượng, cơ cấu đại biểu bầu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh căn cứ số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ để thực hiện quy trình bầu cử đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đảm bảo cơ cấu theo Kế hoạch. Đại biểu bầu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI phải thuộc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý, chỉ đạo và còn thời gian công tác đủ 01 năm trở lên tại thời điểm khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI vào quý II năm 2018.
	Nơi nhận:

- Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh;
- Các ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh;
- Các ban, Văn phòng LĐLĐ tỉnh;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành,
  Công đoàn Viên chức, CĐ các KCN tỉnh;
- CĐCS CQ Đảng ủy khối DN tỉnh;
- Lưu VT, ToC.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVI
(Kèm theo Kế hoạch số 213 /KH-LĐLĐ ngày 15 /11/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh)

	TT
	Đơn vị
	Tổng số đoàn viên
	Đại biểu phân bổ để bầu
	Đại biểu đương nhiệm BCH LĐLĐ tỉnh khóa XI
	Tổng số đại biểu phân bổ (chưa tính đại biểu chỉ đinh)

	
	
	
	Số lượng phân bổ
	Chia ra
	
	

	
	
	
	
	Phân bổ định mức tối thiểu
	Phân bổ theo số đoàn viên
	
	

	1
	2
	3
	4(5+6)
	5
	6
	7
	8(4+7)

	I
	Đại biểu phân bổ để bầu
	
	
	
	
	
	

	1. 
	LĐLĐ huyện Lâm Bình
	1267
	13
	5
	8
	
	13

	2. 
	LĐLĐ huyện Na Hang
	1965
	15
	5
	10
	1
	16

	3. 
	LĐLĐ huyện Chiêm Hóa
	3686
	22
	8
	14
	1
	23

	4. 
	LĐLĐ huyện Hàm Yên
	2964
	20
	8
	12
	
	20

	5. 
	LĐLĐ huyện Sơn Dương
	5388
	27
	8
	19
	1
	28

	6. 
	LĐLĐ huyện Yên Sơn
	5362
	27
	8
	19
	1
	28

	7. 
	LĐLĐ thành phố Tuyên Quang
	5509
	28
	8
	20
	1
	29

	8. 
	Công đoàn Viên chức
	3587
	22
	8
	14
	1
	23

	9. 
	Công đoàn ngành Giáo dục
	1829
	13
	5
	8
	
	13

	10. 
	Công đoàn ngành Y tế
	1297
	11
	5
	6
	
	11

	11. 
	Công đoàn các Khu CN tỉnh
	6270
	16
	5
	11
	
	16

	12. 
	CĐCS Đảng ủy Khối DN tỉnh
	17
	1
	1
	
	
	1

	II
	Đại biểu đương nhiệm BCH tại cơ quan LĐLĐ tỉnh
	
	
	
	10
	10

	III
	Đại biểu đương nhiệm BCH là cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh
	
	
	
	12
	12

	Cộng tổng
	39.141
	215
	74
	141
	28
	243


Ghi chú:  Số lượng đại biểu trên chưa tính 3% đại biểu chỉ định (07 đại biểu).
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DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU ĐẠI BIỂU BẦU
DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ XVI
(Kèm theo Kế hoạch số 213 /KH-LĐLĐ ngày 15/11/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh)

	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	LĐLĐ huyện Lâm Bình
	LĐLĐ huyện Na Hang
	LĐLĐ huyện Chiêm Hóa
	LĐLĐ huyện Hàm Yên
	LĐLĐ huyện Sơn Dương
	LĐLĐ huyện Yên Sơn
	LĐLĐ thành phố Tuyên Quang
	Công đoàn Viên chức
	Công đoàn ngành Giáo dục
	Công đoàn ngành Y tế
	Công đoàn các Khu CN tỉnh
	CĐCS cơ quan Đảng ủy Khối DN tỉnh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I. Số lượng đoàn viên công đoàn
	39.141
	1.267
	1.965
	3.686
	2.964
	5.388
	5.362
	5.509
	3.587
	1.829
	1.297
	6.270
	17

	II. Số lượng đại biểu bầu được phân bổ
	215
	13
	15
	22
	20
	27
	27
	28
	22
	13
	11
	16
	1

	Cơ cấu đại biểu bầu như sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực hành chính, sự nghiệp.
	161
	12
	13
	19
	17
	20
	21
	13
	22
	12
	10
	1
	1 

	- Khu vực sản xuất kinh doanh.
	54
	1
	2
	3
	3
	7
	6
	15
	0
	1
	1
	15
	0

	- Đại biểu là người dân tộc thiểu số (số lượng tối thiểu).
	65
	9
	9
	10
	9
	9
	8
	3
	2
	2
	2
	2
	0

	- Đại biểu là nữ (số lượng tối thiểu).
	65
	3
	4
	7
	6
	8
	8
	9
	7
	4
	3
	6
	0

	- Đại biểu là người ngoài Đảng.
	27
	2
	2
	3
	2
	3
	3
	4
	0
	0
	0
	8
	0


Ghi chú:  1. Đối với Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh: Cơ cấu 15 đại biểu bầu thuộc khu vực sản xuất kinh doanh, gồm 07 đại biểu là cán bộ quản lý, lao động gián tiếp; 08 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất.
                 2. Đối với CĐCS cơ quan Đảng ủy Khối DN tỉnh: Cơ cấu 01 đại biểu bầu là cán bộ CĐCS.
